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Tóm tắt: Thuật ngữ là đơn vị khá trừu tượng, ranh 
giới phân định thuật ngữ với các đơn vị khác như từ 
thông thường, danh pháp và từ nghề nghiệp đôi khi 
không rõ ràng, bởi giữa chúng luôn có sự chuyển 
hóa lẫn nhau. Bài viết này tập trung làm rõ những 
điểm tương đồng và khác biệt giữa các đơn vị này 
nhằm giúp độc giả nhận diện được thuật ngữ một 
cách rõ nhất. 

Từ khóa: Thuật ngữ, từ thông thường, từ nghề 
nghiệp, tương đồng, khác biệt. 

Abstract: The term is a quite abstract unit. The 
boundaries that distinguish terms from other units 
such as common words, nomenclature and jargons 
are sometimes unclear, because there is always 
mutual transformation between them. This article 
focuses on clarifying the similarities and differences 
between these units to help readers identify the 
terms most clearly. 

Key words: Terms, common words, nomenclature, 
jargons, similarities, differences. 

 

 

1. Mở đầu 

Trong nghiên cứu về thuật ngữ, một vấn 

đề hết sức cơ bản và quan trọng đó là việc 

phân định thuật ngữ với các đơn vị liên quan: 

từ thông thường, từ nghề nghiệp, đặc biệt là 

danh pháp. Đây là những đơn vị có mối liên 

hệ khá gần gũi với thuật ngữ. Do đó, việc 

phân định này sẽ giúp việc nhận diện thuật 

ngữ một cách rõ ràng hơn, tránh nhầm lẫn với 

các đơn vị khác, đồng thời góp phần làm sáng 

tỏ bản chất của thuật ngữ. Qua đó, cũng là 

đóng góp vào việc làm sáng rõ những vấn đề 

mang tính lý luận cơ bản của thuật ngữ. Bài 

viết đi sâu tìm hiểu một cách chi tiết và hệ 

thống về sự phân biệt này. 

2. Phân biệt thuật ngữ và từ thông thường 

Hầu hết các nhà ngôn ngữ học đều cho 

rằng, trong ngôn ngữ có một sự đối lập lưỡng 
phân giữa thuật ngữ và từ thông thường [1], 

[2], [3], [4], [10],… 

Trước hết, về bản chất, khái niệm của hai 

đơn vị này rất khác nhau. So với từ thông 

thường, thuật ngữ có ngoại diên hẹp hơn 

nhưng nội hàm sâu hơn và được biểu thị một 

cách logic và chặt chẽ hơn [2, tr.261-262]. 

Điều này cũng có nghĩa là “nghĩa biểu vật 

của thuật ngữ trùng hoàn toàn với sự vật, hiện 

tượng có thực trong thực tế của ngành kỹ 

thuật tương ứng. Và ý nghĩa biểu niệm của 

thuật ngữ cũng là những khái niệm về các sự 

vật hiện tượng này đúng như chúng tồn tại 

trong tư duy” [1, tr.410]. Vì vậy, mặc dù cả 

hai đơn vị này đều có chức năng định danh, 
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nhưng định danh ở từ thông thường chỉ là gọi 

tên sự vật, còn ở thuật ngữ là gọi tên khái niệm. 

Vì ý nghĩa của thuật ngữ là định nghĩa một 

cách logic khái niệm, chứa đựng nội dung 

thuần lý trí, nên thuật ngữ không mang tính 

biểu cảm, biểu thị sự đánh giá chủ quan của 

con người, không có đồng nghĩa, trái nghĩa và 

các biến thể phong cách chức năng như từ 

thông thường.  

Về mặt sử dụng, Teresa [14] cho rằng, 

những người sử dụng từ thông thường đều là 

những người nói ngôn ngữ, còn những người 

sử dụng thuật ngữ là những nhà chuyên môn 

trong một lĩnh vực cụ thể. Từ thông thường 

được sử dụng trong những tình huống khác 

nhau, trong khi việc sử dụng thuật ngữ thuộc 

một lĩnh vực chuyên ngành lại chỉ giới hạn 
trong lĩnh vực chuyên ngành đó. Thuật ngữ 

thường được sử dụng để nói về những chủ đề 

chuyên môn, còn từ thông thường được sử 

dụng để nói về bất kỳ chủ đề nào trong cuộc 

sống hàng ngày, để diễn đạt cảm xúc,…  

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thuật 

ngữ có thể trở thành từ thông thường và từ 

thông thường có thể được thuật ngữ hóa [3], 

[5]. Trong lĩnh vực Báo chí, chúng tôi nhận 

thấy một số từ thông thường đã đi vào hệ 

thống thuật ngữ Báo chí như giấy, trang, xén, 

bìa,… Ngược lại, cũng có những thuật ngữ 

Báo chí đã đi vào ngôn ngữ toàn dân và ngày 

càng quen thuộc với đời sống hàng ngày như 

báo, tạp chí, tin, bình luận, phỏng vấn, nhà 

báo,… 

3. Phân biệt thuật ngữ và danh pháp 

Việc phân biệt thuật ngữ và danh pháp lần 

đầu tiên được Vinokur (1939) bàn đến. Ông 

cho rằng, bản chất của danh pháp là võ đoán 

và không có quan hệ trực tiếp với tư duy (dẫn 

theo [10, tr.7]). Sau này, một số tác giả khác như 

Reformatxki [9], Superanskaja [11], Nguyễn 

Thiện Giáp [3],… cũng chỉ ra sự khác biệt 

giữa thuật ngữ và danh pháp khá rõ: “Hệ 

thuật ngữ trước hết có mối liên hệ với hệ khái 

niệm của một môn khoa học nào đó, còn danh 
pháp chỉ nhãn hiệu hóa đối tượng của khoa 

học thôi. Vì vậy, danh pháp có thể coi là thể 

liên tục của các chữ cái (vitamin A, vitamin 

B,…), hay là thể liên tục của các con số 

(MAC-5, MAC-8) và của mọi thứ dấu hiệu có 

tính ước lệ, tùy tiện khác. Danh pháp không 

tương quan trực tiếp với các khái niệm của 

khoa học. Vì vậy, danh pháp không tiêu biểu 

cho hệ khái niệm của khoa học” [10, tr.145-

146]. So với thuật ngữ, số lượng của danh 

Tiêu chí 
phân biệt 

Thuật ngữ Từ thông thường 

Chức năng Định danh khái niệm (gọi tên khái 
niệm) khoa học 

Định danh sự vật (gọi tên sự vật) thông thường 

Bản chất Đơn nghĩa; biểu thị chính xác khái 
niệm, thuần lý trí, không phụ thuộc vào 
ngữ cảnh 

Đa nghĩa; biểu thị sự đánh giá mang tính chủ quan 
của con người với các biến thể phong cách chức 
năng, phụ thuộc vào ngữ cảnh, cảm xúc, tâm trạng 

Nhân tố 
tác động 

Phụ thuộc vào sự phát triển của  khoa 
học 

Phụ thuộc vào sự biến đổi của hệ thống từ vựng 
và sự phát triển của ngôn ngữ 

Phạm vi sử 
dụng 

Trong một lĩnh vực/ngành/ chuyên 
ngành khoa học hoặc chuyên môn 

Phổ biến trong toàn dân 

Đối tượng 
sử dụng 

Người có chuyên môn hoặc có trình độ 
tri thức nhất định 

Toàn dân 

Vị trí Thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học Thuộc nhiều phong cách với các biến thể phong 
cách khác nhau: phong cách sinh hoạt, phong 
cách nghệ thuật 

Bảng 1. Phân biệt giữa thuật ngữ và từ thông thường 
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pháp là rất lớn: “Nếu cái máy nào đó chẳng 

hạn có mấy nghìn chi tiết và mỗi chi tiết như 

thế lại có tên gọi riêng của mình thì điều này 

cũng không có nghĩa là phải có bằng ngần ấy 

khái niệm” [10, tr.145].  

Như vậy, theo các nhà nghiên cứu, danh 

pháp không có quan hệ trực tiếp với khái 

niệm khoa học như thuật ngữ, danh pháp chỉ 

là tên gọi các sự vật, hiện tượng cụ thể trong 

một ngành khoa học nhất định.  

Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn sự phân 

biệt giữa thuật ngữ và danh pháp. Chẳng hạn, 

trong lĩnh vực Báo chí, các từ như báo, tạp 

chí, chương trình, chuyên mục,… là những 

thuật ngữ, còn tên riêng của các loại báo, tạp 

chí, chương trình, chuyên mục như báo Nhân 

dân, báo Tiền phong, tạp chí Gia đình, tạp chí 
Vì trẻ thơ, chương trình Người đương thời, 

chương trình Người xây tổ ấm, chuyên mục 

Thư ngỏ, chuyên mục Chuyện tuần này, 

chuyên mục Hỏi nhanh - đáp gọn,... là danh 

pháp. Hoặc trong Địa lý, các từ như biển, núi, 

sông, hồ,… là những thuật ngữ, còn các tên 
biển, núi, sông hồ cụ thể như: Biển Đông, 

Sông Hồng, sông Cửu Long, hồ Hoàn Kiếm, 

hồ Ba Bể, Hồ Tây,… là các danh pháp. 

Tuy nhiên, giữa thuật ngữ và danh pháp 

cũng có điểm giống nhau duy nhất đó là “tính 

độc lập của danh pháp và của thuật ngữ khỏi 

ngữ cảnh và tính chất trung hòa về tu từ của 

chúng, tính mục đích rõ ràng trong sử dụng, 

tính bền vững và khả năng tái hiện trong lời 

nói” [6, tr.3]. Superanskaja còn cho rằng, thực 

ra, giữa thuật ngữ và danh pháp không có ranh 

giới tuyệt đối, hai lớp từ vựng này tác động qua 

lại lẫn nhau: danh pháp, trong những trường hợp 

nhất định, có thể chuyển thành thuật ngữ khi nó 

rơi vào trong hệ thống từ vựng khác [11, tr.7].  

Thực tế có thể dẫn chứng cho điều 

Superanskaja nhận định vì một số trường hợp 

danh pháp có mối liên quan đến khái niệm. 
Đó là những danh pháp khiến chúng ta liên 

tưởng đến khái niệm về sự vật, đối tượng mà 

thuật ngữ biểu đạt. Chẳng hạn, trong Báo chí, 

đặc biệt thời kỳ kháng chiến có rất nhiều tên 

các tờ báo được đặt sát với nội dung tuyên 

truyền của tổ chức Đảng. Chẳng hạn, trong 
giai đoạn 1930 - 1936 để đấu tranh với những 

tư tưởng của các đảng viên Quốc dân Đảng 

nhằm kiên định lập trường của giai cấp vô 

sản, cho nên đã xuất hiện những tờ báo mang 

tên như Giữ trọn khí tiết của nhà tù Phú 

Quốc; Con đường chính, Đuốc đưa đường của 
nhà tù Quảng Ngãi; Trên đường tranh đấu của 

nhà tù Côn Sơn;… Đến những năm 1939 – 

1945, nhiệm vụ của cách mạng chuyển sang 

một giai đoạn mới, các tờ báo cũng đã thể hiện 

niềm tin chiến thắng với các tên báo như: Suối 

reo của nhà tù Sơn La, Bình Minh của nhà tù 

Hòa Bình, Thông reo của nhà tù Thái 

Nguyên,... Hoặc trong những năm toàn quốc 

kháng chiến đã xuất hiện tờ báo mang tên Cứu 

quốc. Nhưng bước sang giai đoạn hòa bình, 

miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, huy động 

toàn dân vào xây dựng cuộc sống mới thì tờ 
báo này đã được đổi sang tên là báo Nhân dân. 

Như vậy, tên tờ báo, tức danh pháp nói trên, 

cũng phản ánh được tính lịch sử xã hội cũng 

như sự định hướng xã hội của báo chí. 

4. Phân biệt thuật ngữ và từ nghề nghiệp 

Từ nghề nghiệp thường được các nhà 

nghiên cứu quan niệm đó là các đơn vị từ 

vựng được sử dụng giữa những người cùng 

Tiêu chí  
phân biệt 

Thuật ngữ Danh pháp 

Bản chất Tên gọi các 
khái niệm 
khoa học 

Tên gọi các sự vật, hiện 
tượng cụ thể trong một 
ngành khoa học 

Số lượng Hữu hạn Vô hạn 

Ví dụ - sông 
- báo 

- sông Hồng, sông Lô, 
sông Hương, sông 
Cửu Long,… 
- báo Nhân Dân, báo 
Lao Động, báo Phụ nữ, 
báo Hoa học trò,… 

Bảng 2. Phân biệt giữa thuật ngữ và danh pháp 
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làm trong một ngành nghề cụ thể tại một 

làng, một vùng cư dân nào đó, và đó là các 

nghề thủ công như nghề gốm sứ, nghề dệt, 

nghề mộc, nghề giấy,…[3], [12]. Có thể nhận 

thấy một số điểm tương đồng và khác biệt 

của lớp từ này so với thuật ngữ như sau: 

Thứ nhất, về mặt nội dung, từ nghề nghiệp 

và thuật ngữ đều là những tên gọi duy nhất của 

hiện tượng trong thực tế, đồng thời cả thuật ngữ 

và từ nghề nghiệp đều có thể chuyển hóa thành 

từ thông thường khi những khái niệm của 

chúng được sử dụng phổ biến trong xã hội, làm 

giàu thêm vốn từ vựng chung của dân tộc [3, 

tr.303]. Về điểm này, Đỗ Hữu Châu cũng cho 

rằng, thuật ngữ và từ nghề nghiệp đều có đặc 

tính cơ bản là ý nghĩa biểu vật trùng với sự vật 

hiện tượng thực có trong ngành nghề và ý nghĩa 
biểu niệm đồng nhất với các khái niệm về sự 

vật, hiện tượng đó [1, tr.253]. 

Thứ hai, về mặt sử dụng, từ nghề nghiệp 

cũng giống như thuật ngữ là lớp từ được dùng 

hạn chế, chúng chỉ được dùng nhiều trong 

một ngành nghề nhất định [3, tr.303]. 

Tuy nhiên, khác với thuật ngữ, vì từ nghề 

nghiệp gắn liền với những hoạt động sản xuất 

hoặc ngành nghề cụ thể một cách trực tiếp, cho 

nên từ nghề nghiệp thường mang tính cụ thể, 
gợi hình ảnh cao. Vì vậy, từ nghề nghiệp còn 

được dùng cả trong phong cách của ngôn ngữ 

văn học, nghệ thuật. Đặc biệt, các nhà nghiên 

cứu đều cho rằng, mức độ khái quát về ý nghĩa 

biểu niệm của chúng thấp hơn thuật ngữ khoa 

học. “Thuật ngữ chuyên môn gồm thuật ngữ 
những ngành khác nhau trong khoa học, các 

thuật ngữ - định nghĩa, xác định ra khái niệm, 

nghĩa những thuật ngữ này không mang bất cứ 

thành tố xúc cảm và biểu cảm nào. Từ nghề 

nghiệp là những hiện thực của các ngành sản 

xuất khác nhau, của các nghề thủ công,… có 

thể mang sắc thái xúc cảm và biểu cảm” (dẫn 

theo [7, tr.132-133]). Bên cạnh đó, Kapanadze 

chỉ ra một đặc điểm khác biệt khá quan trọng 

của từ nghề nghiệp so với thuật ngữ đó là từ 

nghề nghiệp “không bao giờ tạo thành một hệ 

thống khép kín, đó là những đơn vị rời rạc 

không liên kết với nhau” [4, tr. 14 và 92].  

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tương 

đồng và khác biệt trên, giữa thuật ngữ và từ 

nghề nghiệp còn diễn ra sự xâm nhập, chuyển 

hóa lẫn nhau. Từ nghề nghiệp trong quá trình 

tồn tại và phát triển có thể chuyển hóa thành 

thuật ngữ khi các ngành nghề thủ công đó được 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành 

ngành khoa học. Bên cạnh đó, các ngành nghề 

thủ công nghiệp đang tồn tại song hành cùng 

với các ngành công nghiệp tương ứng cũng có 

thể tiếp nhận các thuật ngữ khoa học trở thành 

từ nghề nghiệp để hiện đại hóa và làm phong 

phú thêm cho ngành nghề của mình. 

 5. Kết luận 

Thuật ngữ là đơn vị khá trừu tượng, ranh 

giới phân định thuật ngữ với từ thông thường, 

danh pháp và từ nghề nghiệp đôi khi không rõ 

ràng bởi giữa chúng luôn có sự chuyển hóa 

lẫn nhau. Tuy nhiên, có thể phân biệt chúng 

dựa trên một số phương diện cơ bản như: 
chức năng, bản chất, phạm vi sử dụng, đối 

tượng sử dụng,… để qua đó chỉ ra được 

những điểm tương đồng và khác biệt giữa 

thuật ngữ với các đơn vị từ vựng có mối liên 

quan gần gũi này. Việc phân định này góp 

phần làm sáng tỏ thêm các đặc trưng của 

Tiêu chí 

phân biệt 

Thuật ngữ Từ nghề nghiệp 

Chức 

năng 

Tên gọi của các 

khái niệm, đối 

tượng thuộc các 

ngành khoa học 

Tên gọi của các 

khái niệm, đối 

tượng thuộc các 

nghề thủ công 

Bản chất Thuần lý trí Mang tính cụ thể, 

gợi hình ảnh cao 

Tính hệ 

thống 

Có tính hệ 

thống 

Những đơn vị đơn 

lẻ 

Phạm vi 

sử dụng 

Dùng trong 

phong cách ngôn 

ngữ khoa học 

Dùng cả trong phong 

cách ngôn ngữ văn 

học, nghệ thuật 

Bảng 3. Phân biệt giữa thuật ngữ và từ nghề nghiệp 
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thuật ngữ. Xét về mặt thực tiễn, công việc 

này giúp cho các nhà từ điển có thể lựa chọn 

chính xác các đơn vị là thuật ngữ phục vụ cho 

việc biên soạn từ điển chuyên ngành nói 

chung và từ điển thuật ngữ nói riêng. 
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⇒ Tiếp theo trang 21 (TÌM HIỂU VIỆC BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH... ) 

 

 

vực Tham vấn tâm lý nói riêng - một ngành 

học đang có những bước phát triển mạnh mẽ ở 

nước ta hiện nay. Công trình Từ điển Tham 
vấn tâm lý cũng rất có ích cho những người 

thực hành tham vấn, các giảng viên và sinh 

viên ngành Tâm lý học, có ích cho những 

người hoạt động trong các ngành trợ giúp khác 

như Công tác xã hội, Giáo dục học, Tâm thần 

học,... Đây cũng là nguồn tài liệu cho bất kỳ ai 

đang làm trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ 

chăm sóc như sức khỏe, giáo dục, chăm sóc 

tinh thần, dịch vụ xã hội và công tác xã hội. 
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